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1 Hà Như Ngọc 28/08/1998 Nữ 10018192 06/2017 Bắc Giang

2 Nguyễn Văn Thành 18/08/1992 Nam 50709415 07/2019 Bắc Giang

3 Nguyễn Thị Hân 19/05/1999 Nữ 50709394 07/2019 Bắc Giang

4 Nguyễn Văn Long 07/10/2000 Nam 50709484 07/2019 Bắc Giang

5 Trần Thế Hưng 20/06/1983 Nam 50709317 07/2019 Bắc Giang

6 Lưu Thị Khánh Ly 29/09/1999 Nữ 50709454 07/2019 Bắc Giang

7 Thân Văn Khang 27/11/1995 Nam 50709332 07/2019 Bắc Giang

8 Nguyễn Đức Linh 20/10/2000 Nam 50709439 07/2019 Bắc Giang

9 Nguyễn Quốc Toản 26/05/1999 Nam 50709316 07/2019 Bắc Giang

10 Trần Văn Minh 19/06/2000 Nam 50709358 07/2019 Bắc Giang

11 Chu Văn Hiếu 28/08/2000 Nam 50709383 07/2019 Bắc Giang

12 Hà Huy Công 10/09/1992 Nam 50705727 07/2019 Bắc Kạn

13 Dương Văn Tuấn 17/08/1997 Nam 50305082 03/2019 Bắc Kạn

14 Vũ Văn Đạt 29/09/1999 Nam 50711330 07/2019 Bắc Ninh

15 Nguyễn Thanh Phong 12/10/1992 Nam 50741457 07/2019 Bình Thuận

16 Lê Thành Trí 10/09/1992 Nam 50744431 07/2019 Cần Thơ

17 Nguyễn Văn Huỳnh 27/09/1995 Nam 50741079 07/2019 Đăk Nông

18 Tráng A Pó 10/03/1995 Nam 50301123 03/2019 Điện Biên

19 Giàng A Chứ 10/06/1995 Nam 50301137 03/2019 Điện Biên

20 Nguyễn Văn Đông 11/04/1997 Nam 50701582 07/2019 Hà Nam

21 Nguyễn Văn Hào 29/10/1999 Nam 50701534 07/2019 Hà Nam

22 Trần Văn Mạnh 24/05/1995 Nam 50701587 07/2019 Hà Nam

23 Phan Văn Tân 12/08/2000 Nam 50701524 07/2019 Hà Nam

24 Nguyễn Trọng Tùng 21/01/1993 Nam 50700609 07/2019 Hà Nội

25 Vương Xuân Thao 11/10/1990 Nam 50700437 07/2019 Hà Nội

26 Phùng Văn Cường 15/02/1997 Nam 50700349 07/2019 Hà Nội

27 Nguyễn Hữu Kỷ 21/09/1989 Nam 50700587 07/2019 Hà Nội

28 Nguyễn Minh Trí 10/04/1994 Nam 50700213 07/2019 Hà Nội

29 Khuất Văn Ninh 24/08/1984 Nam 50700051 07/2019 Hà Nội

30 Nguyễn Viết Đạt 03/01/1998 Nam 50700062 07/2019 Hà Nội

31 Lê Quốc Huy 27/05/1997 Nam 50700094 07/2019 Hà Nội

32 Nguyễn Văn Din 09/03/1999 Nam 50700556 07/2019 Hà Nội

33 Nguyễn Danh Phong 18/05/1999 Nam 50700370 07/2019 Hà Nội

34 Phùng Duy Thịnh 19/02/1997 Nam 50700321 07/2019 Hà Nội

35 Trần Văn Binh 31/08/1992 Nam 50700371 07/2019 Hà Nội

36 Nguyễn Hữu Mạnh 03/06/1993 Nam 50700489 07/2019 Hà Nội

37 Lê Huỳnh Đức 22/02/1997 Nam 50700446 07/2019 Hà Nội

38 Nguyễn Minh Vương 04/06/1992 Nam 50700737 07/2019 Hà Nội

39 Hoàng Duy Bão 21/01/1998 Nam 50700142 07/2019 Hà Nội

40 Dương Đình Nam 13/11/1996 Nam 50700443 07/2019 Hà Nội

41 Vương Sỹ Nam 26/06/1995 Nam 50700157 07/2019 Hà Nội

42 Đậu Văn Lợi 20/01/1986 Nam 50729493 07/2019 Hà Tĩnh
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43 Nguyễn Văn Hợp 20/04/1993 Nam 50729393 07/2019 Hà Tĩnh

44 Phạm Văn Long 14/02/1992 Nam 50721207 07/2019 Hải Dương

45 Trần Văn Tuấn 16/12/1991 Nam 50721190 07/2019 Hải Dương

46 Lê Văn Như 11/09/1990 Nam 50721072 07/2019 Hải Dương

47 Phạm Thanh An 11/02/1998 Nam 50721132 07/2019 Hải Dương

48 Ma Kim Dung 16/08/1995 Nữ 50713227 07/2019 Hòa Bình

49 Nguyễn Ngọc Mai 30/07/1997 Nữ 50713270 07/2019 Hòa Bình

50 Trần Văn Toàn 26/07/1996 Nam 50713247 07/2019 Hòa Bình

51 Phạm Văn Thưởng 08/11/1988 Nam 50722049 07/2019 Hưng Yên

52 Trần Minh Nhựt 16/12/1999 Nam 50304656 03/2019 Kiên Giang

53 Hà Thúy Mai 16/08/1998 Nữ 50706253 07/2019 Lạng Sơn

54 Phùng Thị Hương Thảo 04/06/1994 Nữ 50706111 07/2019 Lạng Sơn

55 Lương Long vũ 03/12/1995 Nam 50706157 07/2019 Lạng Sơn

56 Vi Văn Dương 04/06/2000 Nam 50706175 07/2019 Lạng Sơn

57 Phùng Mạnh Công 07/12/1997 Nam 50706149 07/2019 Lạng Sơn

58 Linh Thị Tiểu Băng 18/07/2000 Nữ 50706123 07/2019 Lạng Sơn

59 Lý Văn Đồng 21/02/1995 Nam 50706172 07/2019 Lạng Sơn

60 Hoàng Xuân Bách 14/02/2000 Nam 50706112 07/2019 Lạng Sơn

61 Nguyễn Văn Ánh 04/10/1988 Nam 50702205 07/2019 Nam Định

62 Phạm Trung Kiên 25/12/1979 Nam 10005900 06/2018 Nam Định

63 Nguyễn Bảo Nghị 13/03/1991 Nam 50727495 07/2019 Nghệ An

64 Phạm Hồng An 21/11/1996 Nam 50726835 07/2019 Nghệ An

65 Vi Thị Hoài Phương 28/06/2000 Nữ 50302231 03/2019 Nghệ An

66 Mai Thị Mai 12/10/1994 Nữ 50300119 03/2019 Ninh Bình

67 Phạm Bá Tùng 24/04/1990 Nam 50703823 07/2019 Ninh Bình

68 Trần Ngọc Bình 06/01/1994 Nam 50703815 07/2019 Ninh Bình

69 Lê Văn Thành 26/06/1993 Nam 50741352 07/2019 Ninh Thuận

70 Lê Đức Giang 15/02/1993 Nam 50707612 07/2019 Phú Thọ

71 Nguyễn Văn Trưởng 16/05/1987 Nam 50707714 07/2019 Phú Thọ

72 Hà Quang Lộc 15/06/1995 Nam 50707802 07/2019 Phú Thọ

73 Nguyễn Đức Tuân 12/02/1984 Nam 50707784 07/2019 Phú Thọ

74 Nguyễn Anh Tuấn 14/08/1997 Nam 50707703 07/2019 Phú Thọ

75 Tạ Huy Toàn 05/09/1997 Nam 50707715 07/2019 Phú Thọ

76 Nguyễn Hà Quang 28/10/1996 Nam 50707747 07/2019 Phú Thọ

77 Nguyễn Xuân Huy 24/03/1999 Nam 50707842 07/2019 Phú Thọ

78 Nguyễn Quang Lợi 15/07/1997 Nam 50707752 07/2019 Phú Thọ

79 Nguyễn Đức Hùng 24/04/2000 Nam 50707764 07/2019 Phú Thọ

80 Nguyễn Văn Vỵ 12/12/1990 Nam 50707757 07/2019 Phú Thọ

81 Nguyễn Văn Long 07/09/1999 Nam 50707824 07/2019 Phú Thọ

82 Trần Đình Trọng 26/03/1987 Nam 50730378 07/2019 Quảng Bình

83 Dương Văn Đông 03/06/1985 Nam 50730509 07/2019 Quảng Bình

84 Nguyễn Ngọc Long 09/09/2000 Nam 50733528 07/2019 Quảng Ngãi

85 Ngô Doãn Huấn 05/02/1995 Nam 50711873 07/2019 Quảng Ninh

86 Nguyễn Anh Duy 19/12/1993 Nam 50711880 07/2019 Quảng Ninh
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87 Nguyễn Viết Thảo 14/01/1996 Nam 50732126 07/2019 Quảng Trị

88 Cao Minh Quang 27/10/1997 Nam 50707146 07/2019 Thái Nguyên

89 Cao Khang Vương 23/08/1992 Nam 50723628 07/2019 Thanh Hóa

90 Hà Thị Thanh Tâm 08/04/1989 Nữ 50801709 08/2017 Thanh Hóa

91 Trịnh Hải Nam 14/08/1986 Nam 50723113 07/2019 Thanh Hóa

92 Trịnh Ngọc Nam 01/01/1991 Nam 50723110 07/2019 Thanh Hóa

93 Lưu Văn Tâm 10/12/1995 Nam 50724756 07/2019 Thanh Hóa

94 Nguyễn Duy Hùng 31/01/1990 Nam 50723188 07/2019 Thanh Hóa

95 Trần Minh Đức 08/12/1991 Nam 50724896 07/2019 Thanh Hóa

96 Đỗ Văn Phong 14/01/2000 Nam 50723403 07/2019 Thanh Hóa

97 Lê Văn Trung 03/01/2000 Nam 50723504 07/2019 Thanh Hóa

98 Bùi Văn Hòa 13/09/1989 Nam 50302089 03/2019 Thanh Hóa

99 Ngân Văn Hùng 19/08/1998 Nam 50305561 03/2019 Thanh Hóa

100 Cao Thị Huệ 13/05/1997 Nữ 50305515 03/2019 Thanh Hóa

101 Trần Thị Uyên 03/05/1998 Nữ 50301517 03/2019 Thanh Hóa

102 Nguyễn Hữu Đức 12/08/1984 Nam 50725347 07/2019 Thanh Hóa

103 Bùi Danh Trung 20/07/1996 Nam 50723853 07/2019 Thanh Hóa

104 Trần Gia Khương 25/09/1994 Nam 50723179 07/2019 Thanh Hóa

105 Hoàng Trọng Đức 15/07/1998 Nam 50723094 07/2019 Thanh Hóa

106 Hồ Văn Cường 25/01/1995 Nam 50732316 07/2019 TT Huế

107 Trần Văn Phan 10/03/1998 Nam 50306101 03/2019 TT Huế

108 Lương Thị Kim Anh 22/11/1998 Nữ 10013302 06/2017 Tuyên Quang

109 Bùi Văn Phú 17/02/1993 Nam 50706506 07/2019 Tuyên Quang

110 Phùng Việt Tuấn 20/06/1984 Nam 50708911 07/2019 Vĩnh Phúc

111 Trần Tuấn Anh 09/04/1997 Nam 50708855 07/2019 Vĩnh Phúc

112 Lường Thị Hằng 24/10/2000 Nữ 50300529 03/2019 Yên Bái 


